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	ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG

Số:         /TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày      tháng     năm 2022


Dự thảo

TỜ TRÌNH

Đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ
áp dụng tiêu chuẩn, công cụ, mô hình, phương pháp quản lý tiên tiến, 
đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa công bố tiêu chuẩn cơ sở, 

công bố hợp chuẩn và áp dụng truy xuất nguồn gốc

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn, công cụ, mô hình, phương pháp quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa công bố tiêu chuẩn cơ sở, công bố hợp chuẩn và áp dụng truy xuất nguồn gốc với các nội dung cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Về căn cứ pháp lý

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020. Trong đó, Khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2015 có quy định “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định: Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương”;
- Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật đo lường.
- Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 về việc phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc; Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 về việc phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 về việc Ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022 Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025;

- Căn cứ Nghị quyết 43/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh Bắc Giang về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025;

- Căn cứ các Kế hoạch của UBND tỉnh Bắc Giang: Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 16/8/2020 về việc Thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 28/02/2022 về việc Thực hiện Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

2. Về căn cứ thực tiễn

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại tổ chức, nâng cao hình ảnh, thương hiệu của các tổ chức sản xuất, kinh doanh trong tỉnh.
Trên cơ sở đó, nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức trên địa bàn tỉnh đã được ban hành, trong đó có chính sách hỗ trợ các tổ chức áp dụng Hệ thống quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận hợp chuẩn (quy định tại Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND và Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND), tuy nhiên quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ này đã bộc lộ nhiều bất cập (Chi tiết tại Báo cáo đánh giá thực trạng kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn từ năm 2012 đến nay kèm theo), dẫn đến hiệu quả chưa như mong muốn, còn một số tồn tại, hạn chế như sau:

+ Nhiều hệ thống quản lý, các mô hình, phương pháp, công cụ quản lý tiên tiến được cơ quan đầu ngành về năng suất, chất lượng (Viện Năng suất Việt Nam - trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ) khuyến cáo áp dụng, nhân rộng chưa có trong Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND: HACCP (hệ thống Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn), ISO 15189 (yêu cầu về năng lực và chất lượng đối với các phòng xét nghiệm y tế), LEAN SIX SIGMA (mô hình quản lý kết hợp các nguyên tắc quản lý của LEAN với các phương pháp SIX SIGMA), TPM (phương pháp duy trì hiệu suất tổng thể của thiết bị), TWI (mô hình nhóm huấn luyện), SPC (kiểm soát quá trình bằng thống kê), Quickchange over (chuyển đổi nhanh)...
+ Ít doanh nghiệp tham gia giải thưởng chất lượng Quốc gia do mức hỗ trợ thấp và việc tham gia giải thưởng chất lượng mất nhiều thời gian, công sức do yêu cầu cao về hồ sơ tham gia giải thưởng.

+ Một số trường hợp không cần khuyến khích thực hiện do đã được điều chỉnh bởi các quy định của pháp luật có liên quan.

Hoạt động Truy xuất nguồn gốc (sau đây viết tắt là TXNG) sản phẩm, hàng hóa những năm gần đây đang trở thành vấn đề quan tâm chung của toàn xã hội do đó đã được Chính phủ bổ sung nội dung quản lý nhà nước về TXNG sản phẩm, hàng hóa tại Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022. Do hoạt động TXNG là vấn đề còn mới ở Việt Nam nên hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan còn thiếu, chưa thống nhất. Qua khảo sát, đánh giá sơ bộ việc triển khai áp dụng truy xuất nguồn gốc của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các cơ sở tham gia hoạt động OCOP nhận thấy: các cơ sở mới chỉ thực hiện được ở các bước đầu tiên trong hoạt động TXNG sản phẩm, hàng hóa (như: mới đăng ký mã số mã vạch, đưa một số thông tin cơ bản của cơ sở lên hệ thống...), nhiều cơ sở không thực hiện duy trì hoạt động TXNG (như: không cập nhật các thông tin về quá trình sản xuất, quy trình sản xuất...; không kích hoạt tem TXNG trên hệ thống TXNG...) do vậy hoạt động TXNG trong thời điểm hiện tại chưa thật sự được nhà sản xuất, người tiêu dùng quan tâm, chưa đi vào nề nếp. 
Tỉnh Bắc Giang đã có một số chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với hoạt động TXNG, tuy nhiên các nội dung hỗ trợ còn thiếu, chưa đầy đủ. Cụ thể: Nghị quyết số 44/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh Bắc Giang Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Bắc Giang Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh bắc giang có đề cập đến nội dung hỗ trợ chi phí tem TXNG.

Vì vậy, để khuyến khích doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, công cụ, mô hình, phương pháp quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa công bố tiêu chuẩn, công bố hợp chuẩn và áp dụng truy xuất nguồn gốc nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh “Quy định mức hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn, công cụ, mô hình, phương pháp quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa công bố tiêu chuẩn cơ sở, công bố hợp chuẩn và áp dụng truy xuất nguồn gốc” là hết sức cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích

- Thực hiện mục tiêu đến năm 2030 tại Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Bắc Giang trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại; đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế năm 2030 khoảng 50%; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân giai đoạn 2021 - 2030 đạt khoảng 13%/năm.

- Góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023- 2030;

- Nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững của doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023- 2030;

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết
- Đảm bảo các nguyên tắc, trình tự, thủ tục xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật theo quy định.

- Góp phần giải quyết các vấn đề cấp bách hiện nay là nâng cao năng suất lao động, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững của doanh nghiệp, HTX.
- Chính sách trong Nghị quyết được xây dựng với định mức hỗ trợ hợp lý,
tập trung, hiệu quả, phù hợp với khả năng chi của ngân sách và phù hợp với chủ
trương, định hướng, điều kiện thực tế phát triển của tỉnh..
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này Quy định mức hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn, công cụ, mô hình, phương pháp quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa công bố tiêu chuẩn cơ sở, công bố hợp chuẩn và áp dụng truy xuất nguồn gốc.

2. Đối tượng áp dụng


Các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (sau đây gọi tắt là tổ chức) hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Có tham gia triển khai một trong các nội dung cụ thể như sau:


- Tổ chức áp dụng tiêu chuẩn, công cụ, mô hình, phương pháp quản lý tiên tiến;

- Tổ chức đạt giải thưởng chất lượng Quốc gia;

- Tổ chức đạt  giải thưởng chất lượng quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương; 
- Tổ chức có sản phẩm, hàng hóa thực hiện công bố hợp chuẩn;
- Tổ chức công bố tiêu chuẩn cơ sở đối với các sản phẩm được chứng nhận OCOP của tỉnh Bắc Giang.

- Tổ chức áp dụng truy xuất nguồn gốc.
Trường hợp không được hưởng chính sách hỗ trợ gồm: Không hỗ trợ trong trường hợp áp dụng tiêu chuẩn, công cụ, mô hình, phương pháp quản lý tiên tiến, sản phẩm hàng hóa được chứng nhận hợp chuẩn mà theo quy định bắt buộc phải áp dụng.
IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Chính sách 1: Hỗ trợ đối với tổ chức áp dụng tiêu chuẩn, công cụ, mô hình, phương pháp quản lý tiên tiến.

1.1. Mục tiêu của chính sách: Khuyến khích doanh nghiệp, HTX áp dụng tiêu chuẩn, công cụ, mô hình, phương pháp quản lý tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững của doanh nghiệp, HTX.

1.2. Nội dung của chính sách: Hỗ trợ chi phí xây dựng, đánh giá, công nhận, chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn; chi phí xây dựng, áp dụng công cụ, mô hình, phương pháp quản lý tiên tiến.
1.3. Giải pháp thực hiện chính sách và lý do lựa chọn

a) Hỗ trợ 50% chi phí xây dựng, áp dụng và đánh giá cho tổ được chứng nhận, công nhận phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO ban hành: ISO 14001 (hệ thống quản lý môi trường), ISO 50001 (Hệ thống quản lý năng lượng), ISO 31000 (hệ thống quản lý rủi ro), ISO/IEC 17025 (yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn), ISO 22000 (hệ thống quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm), ISO 15189 (yêu cầu về năng lực và chất lượng đối với các phòng xét nghiệm y tế) nhưng tối đa không quá 50 triệu đồng/tiêu chuẩn.

b) Hỗ trợ 50% chi phí xây dựng, áp dụng và đánh giá cho tổ được chứng nhận, công nhận phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn SA8000 (tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội), HACCP (hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn), GMP (thực hành sản xuất tốt) và tiêu chuẩn do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO ban hành (trừ các tiêu chuẩn quy định tại điểm a nội dung này) nhưng tối đa không quá 40 triệu đồng/tiêu chuẩn. 

c) Hỗ trợ 50% chi phí xây dựng, áp dụng mô hình, phương pháp, công cụ quản lý tiên tiến gồm: LEAN (mô hình, phương pháp sản xuất tinh gọn), SIX SIGMA (hệ phương pháp cải tiến quy trình kinh doanh và quản lý chất lượng), LEAN SIX SIGMA (mô hình quản lý kết hợp các nguyên tắc quản lý của LEAN với các phương pháp SIX SIGMA), KPI (công cụ đo lường hiệu quả công việc), TPM (phương pháp duy trì hiệu suất tổng thể của thiết bị), TWI (mô hình nhóm huấn luyện) nhưng tối đa không quá 50 triệu đồng/mô hình, phương pháp, công cụ.
d) Hỗ trợ 50% chi phí xây dựng, áp dụng mô hình, phương pháp, công cụ quản lý tiên tiến gồm: 5S (phương pháp để quản lý, sắp xếp môi trường làm việc), KAIZEN (công cụ cải tiến liên tục), 7 QC Tools (7 công cụ quản lý chất lượng), SPC (kiểm soát quá trình bằng thống kê), Quickchange over (chuyển đổi nhanh) nhưng tối đa không quá 40 triệu đồng/mô hình, phương pháp, công cụ.

đ) Hỗ trợ 70% tổng chi phí xây dựng, áp dụng và chứng nhận cho tổ chức áp dụng đồng thời từ 02 tiêu chuẩn, mô hình, phương pháp, công cụ quản lý tiên tiến được chứng nhận trong cùng một năm trở lên nhưng tối đa không quá 120 triệu đồng/tổ chức.

e) Mỗi tổ chức được hỗ trợ 01 lần đối với mỗi tiêu chuẩn, mô hình, phương pháp, công cụ quản lý tiên tiến; Tổng mức hỗ trợ đối với các nội dung được quy định tại chính sách này tối đa không quá 200 triệu đồng/tổ chức.

Lý do lựa chọn:

Bổ sung một số mô hình, phương pháp, công cụ quản lý tiên tiến hiện đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới và Việt Nam. Không liệt kê các tiêu chuẩn do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO ban hành mà thực hiện hỗ trợ toàn bộ các tiêu chuẩn do tổ chức này ban hành, vì các tiêu chuẩn do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO là các tiêu chuẩn quốc tế được thừa nhận rộng rãi trên thế giới, trong đó Việt Nam là thành viên chính thức của Tổ chức này.

Tách riêng các quy định hỗ trợ đối với hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn vì có hoạt động chứng nhận, công nhận, đối với việc xây dựng, áp dụng các công cụ mô hình, phương pháp, công cụ quản lý tiên tiến không có hoạt động công nhận, chứng nhận.
Để khuyến khích doanh nghiệp xây dựng, áp dụng tăng tỷ lệ phần trăm hỗ trợ chi phí xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, công cụ, mô hình, phương pháp quản lý tiên tiến (dự kiến nâng từ 30% lên 50%, cá biệt nâng lên mức 70%), mức hỗ trợ tối đa vẫn giữ nguyên. 

Bổ sung quy định tổng mức hỗ trợ tối đa đối với các nội dung được quy định tại chính sách này tối đa để phù hợp với điều kiện kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và thực tế đã có doanh nghiệp sản xuất, công bố phù tiêu chuẩn với rất nhiều sản phẩm.

2. Chính sách 2: Hỗ trợ các tổ chức đạt giải thưởng chất lượng

2.1. Mục tiêu của chính sách: Khuyến khích doanh nghiệp, HTX tham gia giải thưởng chất lượng nhằm nâng cao hình ảnh, năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững của doanh nghiệp, HTX
2.2. Nội dung của chính sách: Hỗ trợ một phần kinh phí nhằm động viên, khuyến khích các doanh nghiệp đạt giải thưởng chất lượng.

2.3. Giải pháp thực hiện chính sách và lý do lựa chọn
a) Hỗ trợ 50 triệu đồng đối với tổ chức đạt giải thưởng chất lượng Quốc gia. 

b) Hỗ trợ 100 triệu đồng đối với tổ chức đạt giải vàng chất lượng Quốc gia.

c) Hỗ trợ 200 triệu đồng đối với tổ chức đạt giải thưởng chất lượng quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương.
Lý do lựa chọn:

Sửa đổi giải bạc chất lượng Quốc gia thành Giải thưởng chất lượng Quốc gia (theo khoản 12, Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa, theo đó hình thức giải thưởng là Giải vàng chất lượng Quốc gia, Giải thưởng chất lượng Quốc gia) 

Nâng mức hỗ trợ đối với các doanh nghiệp, HTX đạt giải thưởng chất lượng, xuất phát từ thực tiễn trong những năm qua, hầu như không có doanh nghiệp tham gia, một trong những lý do việc tham gia giải thưởng chất lượng mất nhiều thời gian, công sức do yêu cầu cao về hồ sơ tham gia giải thưởng.
3. Chính sách 3: Hỗ trợ các tổ chức xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn đối với sản phẩm, hàng hóa
3.1. Mục tiêu của chính sách: Khuyến khích doanh nghiệp, HTX áp dụng tiêu chuẩn cho sản phẩm, hàng hóa nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững của doanh nghiệp, HTX
3.2. Nội dung của chính sách

Hỗ trợ một phần chi phí xây dựng, áp dụng, công bố tiêu chuẩn cơ sở, công bố phù hợp với tiêu chuẩn Quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực.

3.3. Giải pháp thực hiện chính sách và lý do lựa chọn
a) Hỗ trợ 10 triệu đồng/sản phẩm cho tổ chức công bố tiêu chuẩn cơ sở đối với các sản phẩm được chứng nhận OCOP của tỉnh.

b) Hỗ trợ cho tổ chức có sản phẩm, hàng hóa thực hiện công bố hợp chuẩn theo tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN):

- Hỗ trợ 10 triệu đồng/sản phẩm đối với trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất) theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Hỗ trợ 15 triệu đồng/sản phẩm đối với trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận đã đăng ký (bên thứ ba) theo quy định của pháp luật hiện hành.

c) Hỗ trợ cho tổ chức có sản phẩm, hàng hóa thực hiện công bố hợp chuẩn theo tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực:

- Hỗ trợ 15 triệu đồng/sản phẩm đối với trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất) theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Hỗ trợ 20 triệu đồng/sản phẩm đối với trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận đã đăng ký (bên thứ ba) theo quy định của pháp luật hiện hành.

d) Trong trường hợp tổ chức có sản phẩm, hàng hóa thực hiện công bố hợp chuẩn theo nhiều tiêu chuẩn thì chỉ được hỗ trợ mức có giá trị cao nhất. 

đ) Tổng mức hỗ trợ đối với các nội dung được quy định tại chính sách này tối đa không quá 100 triệu đồng/tổ chức.

Lý do lựa chọn:

Bổ sung quy định hỗ trợ tổ chức công bố tiêu chuẩn cơ sở đối với các sản phẩm được chứng nhận OCOP, sản phẩm tiềm năng, đặc trưng của tỉnh. Để đồng bộ với các chính sách đang triển khai trên địa bàn tỉnh (Nghị quyết số 37/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025) và phù hợp với thực tiễn.

Ngoài hỗ trợ cho tổ chức có sản phẩm được chứng nhận của tổ chức chứng nhận (bên thứ ba) phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia, bổ sung hỗ trợ cho tổ chức có sản phẩm, hàng hóa thực hiện công bố hợp chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) theo phương thức tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất) quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Bổ sung quy định tổng mức hỗ trợ tối đa đối với các nội dung được quy định tại chính sách này tối đa để phù hợp với điều kiện kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và thực tế đã có doanh nghiệp sản xuất, công bố phù tiêu chuẩn với rất nhiều sản phẩm.

4. Chính sách 4: Hỗ trợ đối với tổ chức áp dụng truy xuất nguồn gốc
4.1. Mục tiêu của chính sách: Khuyến khích doanh nghiệp, HTX áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm, hàng hóa nhằm nâng cao năng lực quản lý sản phẩm, hàng hóa, nâng cao uy tín, khả năng cạnh tranh của tổ chức.

4.2. Nội dung của chính sách: Hỗ trợ chi phí xây dựng, đánh giá chứng nhận hệ thống TXNG; phí đăng ký mã số mã vạch, mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm nhưng; đưa lên cổng TXNG của tỉnh, cổng TXNG Quốc; đưa hàng hóa vào hệ thống siêu thị; về bao bì, nhãn mác và tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm 

4.3. Giải pháp thực hiện chính sách và lý do lựa chọn

a) Hỗ trợ 100% chi phí xây dựng, đánh giá chứng nhận hệ thống TXNG nhưng tối đa không quá 40 triệu đồng/tổ chức.

b) Hỗ trợ 100% phí đăng ký mã số mã vạch, mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm nhưng tối đa không quá 10 triệu đồng/tổ chức.

c) Hỗ trợ 5 triệu đồng/sản phẩm đối với tổ chức có sản phẩm, hàng hóa đưa lên cổng TXNG của tỉnh nhưng tối đa không quá 20 triệu đồng/tổ chức.

d) Mỗi tổ chức được hỗ trợ 01 lần/năm và tối đa không quá 02 lần, tổng mức hỗ trợ đối với các nội dung được quy định tại chính sách này tối đa không quá 100 triệu đồng/tổ chức/năm.

Lý do lựa chọn:

Hỗ trợ về chi phí xây dựng, đánh giá chứng nhận hệ thống TXNG; phí đăng ký mã số mã vạch, mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm được quy định tại các tiêu chuẩn Quốc gia về TXNG (TCVN 12850:2019 Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu chung đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc; Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Quyết định 2979/QĐ-BKHCN ngày 14/10/2019 của Bộ KH&CN về việc ban hành Kế hoạch của Bộ KH&CN triển khai Đề án 100/QĐ-TTg). Hiện nay, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã được chỉ định đánh giá chứng nhận hệ thống TNNG; mức phí đánh giá chứng nhận hệ thống TXNG khoảng từ 35-40 triệu (tùy từng quy mô). 
Hỗ trợ tổ chức có sản phẩm, hàng hóa đưa lên cổng TXNG của tỉnh để tổ chức thuê khoán, xây dựng biên tập, cập nhật thông tin trên cổng TXNG của tỉnh.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA


1. Dự kiến nguồn lực

Căn cứ theo tình hình thực tế khi triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ của tỉnh trong giai đoạn từ năm 2012 đến nay (thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND và Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh), Sở Khoa học và Công nghệ dự kiến trung bình một năm kinh phí thực hiện hỗ trợ theo chính sách đề xuất mới là:


- Hỗ trợ tổ chức xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, công cụ, mô hình, phương pháp quản lý tiên tiến: 08 lượt tổ chức x 50 triệu đồng = 400 triệu đồng (lượt hỗ trợ là lượt bình quân của giai đoạn 2011-2018, mức hỗ trợ là mức dự kiến cao nhất đối với việc áp dụng 01 tiêu chuẩn, công cụ, mô hình, phương pháp quản lý tiên tiến tại dự thảo chính sách mới).

- Hỗ trợ tổ chức đạt giải thưởng chất lượng: 01 lượt tổ chức x 100 triệu đồng = 100 triệu đồng (căn cứ mức hỗ trợ dự kiến đối với tổ chức đạt giải vàng GTCLQG, tương đương với 2 tổ chức đạt giải thưởng chất lượng/năm).
- Hỗ trợ đối với tổ chức xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn đối với sản phẩm, hàng hóa: 20 lượt tổ chức x 20 triệu đồng = 400 triệu đồng (lượt hỗ trợ được tính dựa trên 50% lượng doanh nghiệp, HTX tham gia chương trình OCOP hàng năm, mức hỗ trợ là mức dự kiến cao nhất đối với việc tổ chức công bố hợp chuẩn theo tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực).

- Hỗ trợ tổ chức áp dụng TXNG: 20 tổ chức x 70 triệu đồng = 1,4 tỷ đồng (lượt hỗ trợ được tính dựa trên 50% lượng doanh nghiệp, HTX tham gia chương trình OCOP hàng năm x mức chi tối đa/01 tổ chức/năm).


Như vậy, kinh phí hỗ trợ dự kiến là 2.300.000đồng/năm, từ nguồn ngân sách của tỉnh.

Không phát sinh thêm nguồn nhân lực, điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện Nghị quyết này. 
2. Đảm bảo thi hành

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA VĂN BẢN

Dự kiến trình HĐND tỉnh xem xét thông qua tại Kỳ họp định kỳ cuối năm 2022 (tháng 12/2022).

Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn, công cụ, mô hình, phương pháp quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa công bố tiêu chuẩn, công bố hợp chuẩn và áp dụng truy xuất nguồn gốc, Sở Khoa học và Công nghệ kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

(Gửi kèm theo Tờ trình này: (1) dự thảo Đề cương Nghị quyết; (2) Báo cáo đánh giá thực trạng kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn từ năm 2012 đến nay; (3) Báo cáo đánh giá tác động của chính sách; (4) Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp; (5) bản scan các ý kiến góp ý).
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